
1 
 

 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

I. LISTENING (2.5P) 

Question 1: C Question 2: C Question 3: B Question 4: C Question 5: B 

Question 6: B Question 7: B Question 8: A Question 9: A Question 10: B 

 

 

II. LANGUAGE (2.5P) 

Question 11.B Question 12. D Question 13. B   Question 14. C   Question 15. D  

Question 16. C  Question 17. D   Question 18. B   Question 19. B   Question 20. A   
  

III. READING (2.5P) 

Question 21. C   Question 22. D   Question 23. B   Question 24. C  Question 25. B   

Question 26. D   Question 27. C   Question 28. A   Question 29. B  Question 30. D  

 

IV. WRITING 

Question 31. D  Question 32. C  

 

B. PHẦN TỰ LUẬN 

IV. WRITING (2P) 

Part 1: Combine the sentences into one, using perfect gerund and perfect participle, beginning as 

shown (0.5P). 
Question 33. The factory has dumped a huge amount of rubbish into the river. It was fined for that. 

 The factory was fined ……………………………………………………………………… 

 The factory was fined for having dumped a huge amount of rubbish into the river. 

 The factory was fined for dumping a huge amount of rubbish into the river. 

Question 34. Since the authorities had managed water resources irresponsibly, they had to deal with 

water shortages in the region. 

 Having……………………………………………………………………… . 

 Having managed water resources irresponsibly, the authorities had to deal with water 

shortages in the region. 

 

Part 2: Rewrite the following sentences, using either present participle or to-infinitive. (0.5P) 
 

Question 35. Don’t miss the Ngu Binh Mountain, which forms a kind of protective screen around 

the monuments in Hue. 

 Don’t miss the Ngu Binh Mountain, forming a kind of protective screen around the 

monuments in Hue. 

Question 36.  Emma Thompson  is the most famous actress who will appear on stage here. 

 Emma Thompson  is the most famous actress to appear on stage here. 

 

Part 3: Write an email (about 140 words) to a friend from another country asking for information 

and advice, using the following suggestion questions.(1.0P) 
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- What type of candidates are universities abroad looking for? 

- What documents do I need to study abroad? 

- What type of tests should I take to study abroad? 
Yêu cầu đạt được trong bài viết  

 

Tổng: 

1 điểm 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 

Nội dung 

(0.4đ) 

(0.1đ) 

- Viết được bố cục 

của một email gồm: 

Phần đầu thư: 

To:…… 

CC:…… 

BCC:… 

Subject: … 

(Chú ý: CC; BCC 

có thể không có địa 

chỉ) 

Phần nội dung thư 

có 2 câu hỏi được 

lựa chọn theo yêu 

cầu đề bài. 

  

 

(0.2đ) 

- Trả lời được cơ 

bản yêu cầu của 

bài. Bài viết có câu 

chủ đề. Các thành 

phần cơ bản đều 

được phát triển, đôi 

khi có chỗ phát 

triển chưa cân 

xứng. 

- Viết được cơ bản 

đủ ý chính. Có một 

vài ý không liên 

quan, gây khó hiểu 

cho người đọc. 

- Có đôi chỗ dẫn 

chứng còn chưa 

phù hợp 

(0.3đ) 

- Trả lời khá đầy đủ 

yêu cầu của bài. 

Bài viết có câu chủ 

đề. Các thành phần 

cơ bản được phát 

triển tương đối kỹ, 

logic và cân xứng. 

- Viết đủ ý chính, 

các ý có liên quan 

đến chủ đề. 

- Dẫn chứng phù 

hợp, khá thuyết 

phục. 

 

(0.4đ) 

- Trả lời đầy đủ yêu 

cầu của bài. Bài 

viết có câu chủ đề. 

Các thành phần cơ 

bản được phát triển 

kỹ, logic, cân xứng. 

- Đủ ý, các ý thống 

nhất, có liên quan 

chặt chẽ. 

- Dẫn chứng hay và 

thuyết phục. 

Tổ chức thông tin 

và tính liên kết 

(0.2đ) 

(0.05đ) 

- Thông tin bị lặp và 

ảnh hưởng đến diễn 

đạt. 

- Sắp xếp ý thiếu 

logic, thiếu tính liên 

kết. 

- Ít sử dụng hoặc sử 

dụng lặp các 

phương tiện kết nối, 

hoặc sử dụng các 

phương tiện kết nối 

chưa chính xác. 

(0.1đ) 

- Thông tin còn bị 

lặp 

- Sắp xếp các ý có 

logic, có tính liên 

kết, mặc dù tính 

mạch lạc giữa các 

câu còn thấp hoặc 

máy móc 

- Sử dụng các 

phương tiện kết nối 

tuy còn đơn giản 

nhưng đúng nghĩa. 

(0.15đ) 

- Thông tin ít khi bị 

lặp 

- Sắp xếp ý logic, 

mạch lạc, dễ đọc, 

dễ hiểu 

- Sử dụng khá đa 

dạng và chính xác 

các phương tiện kết 

nối 

 

 

(0.2đ) 

- Thông tin không 

bị lặp 

- Sắp xếp ý logic, 

mạch lạc cao. Bài 

viết có tổng thể hài 

hòa, trôi chảy, uyển 

chuyển, tự nhiên 

- Sử dụng đa dạng 

và chính xác các 

phương tiện kết 

nối. 

 

Từ vựng 

(0,2đ) 

(0.05đ) 

- Từ vựng liên quan 

đến chủ đề hạn chế, 

lặp, hoặc không phù 

hợp. 

- Dạng từ, chính tả 

còn viết sai, gây 

hiểu lầm hoặc khó 

chịu cho người đọc. 

 

(0.1đ) 

- Từ vựng tạm đủ 

để diễn đạt thông 

tin liên quan tới 

chủ đề. Một số chỗ 

dùng từ chưa phù 

hợp hoặc viết sai 

dạng từ. 

- Còn mắc một số 

lỗi sai về dạng từ 

và chính tả gây khó 

khăn cho người 

đọc. 

 

(0.15đ) 

- Từ vựng đa dạng 

có liên quan đến 

chủ đề. 

Đôi chỗ còn mắc 

lỗi dùng từ chưa 

phù hợp hoặc sai 

dạng từ. 

- Có sử dụng từ 

đồng nghĩa, trái 

nghĩa, kết hợp từ, 

thành ngữ… 

- ít lỗi sai về chính 

tả. 

(0.2đ) 

- Từ vựng phong 

phú liên quan đến 

chủ đề, diễn đạt tự 

nhiên. Dùng từ phù 

hợp, chính xác. 

- Sử dụng đa dạng 

các từ đồng nghĩa, 

trái nghĩa, kết hợp 

từ, thành ngữ… 

- Rất ít lỗi về dạng 

từ và chính tả. 

Ngữ pháp (0.05đ) (0.1đ) (0.15đ) (0.2đ) 
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(0,2đ) - Sử dụng cấu trúc 

câu đơn giản. 

- Mắc nhiều lỗi sai 

về ngữ pháp và 

chấm câu, gây khó 

hiểu cho người đọc. 

 

- Sử dụng các cấu 

trúc câu khác nhau. 

- Có khá nhiều lỗi 

sai về ngữ pháp và 

chấm câu, đôi chỗ 

gây khó hiểu cho 

người đọc. 

 

- Sử dụng đa dạng 

cấu trúc câu. 

- Thi thoảng còn 

mắc lỗi về ngữ 

pháp và chấm câu, 

nhưng người đọc 

vẫn có thể hiểu. 

 

- Sử dụng đa dạng, 

linh hoạt cấu trúc 

câu. 

- Còn một vài lỗi 

nhỏ vê ngữ pháp và 

chấm câu, người 

đọc vẫn thấy dễ 

hiểu. 

 

 

 

THE END 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


